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I/TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm):
Ghi vào bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
Câu 1. Tỉnh thành nào tiếp giáp với phía Đông thành phố Hà Nội?
A. Thái nguyên, Vĩnh Phúc.	B. Hưng Yên, Hà Nam.
C. Hòa Bình, Phú Thọ.	D. Bắc Ninh, Bắc Giang.
Câu 2. Thành phố Hà Nội có bao nhiêu quận, huyện, thị xã ?
A. 12 quận,3 thị xã,18 huyện.	 B. 12 quận,1 thị xã,17 huyện.
C. 10 quận,3 thị xã,18 huyện.	D. 13 quận,1 thị xã,17 huyện.
Câu 3. Địa hình của Thủ đô Hà Nội được cấu tạo bởi:
A. vùng đồng bằng.	B. vùng đồi núi thấp.
C. vùng đồng bằng và vùng đồi núi thấp.	D. Cả A,B,C đều sai.
Câu 4. Vùng đồng bằng của Hà Nội có những đặc điểm cơ bản nào?
A. Nằm dọc hạ lưu các con sông.	B. Xen giữa các bãi bồi là vùng trũng.
C. Có hệ thống đê ngăn lũ.	D. Tất cả các ý kiến trên.
Câu 5. Với địa hình vùng đồng bằng Hà Nội cây trồng chủ đạo là gì?
A. Ngô, khoai, sắn.	B. Lúa nước.
C. Các cây họ đậu.	D. Cây lấy gỗ.
Câu 6. Vùng đồi núi của Hà Nội tập trung ở vị trí nào của Thành phố Hà Nội?
A. Phía Đông.	B. Phía Bắc.
C. Phía Bắc và phía Tây.	 D. Phía Tây và phía Nam
Câu 7. Biểu hiện của học sinh thanh lịch, văn minh:
A. xả rác bừa bãi nơi thôn xóm, nơi công cộng .     
B. thích nghe nhạc và thường bật nhạc rất to.
C. gây gổ, đánh lộn nơi học đường.		      
D. nói lời hay, làm việc tốt.
Câu 8 . Gia đình văn hóa là :
A. các thành viên trong gia đình không cần quan tâm đến nhau.
B. việc ai người ấy làm.
C. đi về không cần chào hỏi.
D. quan tâm,chăm sóc,chia sẻ tới mọi thành viên trong gia đình.
Câu 9. Địa danh nào không thuộc thành phố Hà Nội?
  A. Ứng Hòa		B. Mỹ Đức	       	C. Phú Thọ              	D. Thanh Oai
Câu 10. Thành Cổ Loa gắn liền với mối tình bi thương và cảm động của ai?
A. Sơn Tinh - Mị Nương			B. Thủy Tinh - Mị Nương
C. Âu Cơ - Lạc Long Quân			D. Mị Châu - Trọng Thủy
Câu 11. Có bao nhiêu tiêu chuẩn để xác định "một gia đình văn hóa"?
A. 1                             B. 2	C. 3			D. 4
Câu 12. Di tích thành Cổ Loa hiện nay nằm ở huyện nào của thành phố Hà Nội?
A. Hà Đông                 B. Thạch Thất	C. Quốc Oai		D. Đông Anh 
Câu 13. Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ Cổ Loa được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt vào năm bạo nhiêu?
A. Năm 2010               B. Năm 2012	C. Năm 2013		D. Năm 2015

Câu 14. Vùng đất Hà Nội thời Bắc thuộc được gọi bằng những địa danh nào?
A. Thăng Long, Hà Nội	B. Thăng Long, Hoa Lư
C. Tống Bình, Đại La	D. Hoa Lư, Cố Loa
Câu 15. Tên gọi "Hà Nội" chính thức xuất hiện vào năm nào?
A. Năm 1830               B. Năm 1831	C. Năm 1832 		D. Năm 1833
Câu 16. Ngày Gia đình Việt Nam là ngày nào?
A. 26/8                        B. 18/6	C. 16/8     			D. 28/6
Câu 17. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra vào năm nào?
A. Năm 248                B. Năm 90	C. Năm 40			D. Năm 367
Câu 18. Vùng đất nào của Hà Nội được mệnh danh là vùng đất hai vua?
A. Đường Lâm - Sơn Tây	B. Tản Lĩnh - Ba Vì
C. Xuân Mai - Chương Mĩ	D. Ngọc Tảo - Phú Thọ
Câu 19. Hà Nội điều chỉnh theo hướng thu hẹp phạm vi hành chinhd vào năm nào?
A. Năm 1961               B. Năm 1978            C. Năm 1991   		D. Năm 2008                                       
Câu 20. Lần điều chỉnh năm 2008, Hà Nội gồm bao nhiêu quận huyện?
A.29               	    B. 30            	   C. 31                  		D. 32
II. TỰ LUẬN ( 5,0 điểm):
Câu 1 (3.0 điểm): Ý nghĩa của vị trí địa lí tác động như thế nào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội. 
Câu 2( 2.0 điểm): Là học sinh Thủ đô, em làm gì để góp phần xây dựng gia đình văn hóa?
----------------- Chúc các con làm bài tốt! -----------------


















	

